PHÁT TRIỀN NGÔN NGỮ
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC	
- Trẻ lắng nghe và thực hiện được yêu cầu đơn giản của người đối thoại.
- Trẻ nghe hiểu từ khái quát gần gũi.
- Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…, các từ biểu thị sự lễ phép.
- Trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép.
- Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân, kể lại truyện đơn giản được nghe.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
- Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
- Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách, xem tranh và gọi tên nhân vật.
II. NỘI DUNG GIÁO DỤC
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC

	-Trẻ lắng nghe và thực hiện được yêu cầu đơn giản của người đối thoại. 
	-Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản(Chơi góc)
(Tháng 9)

	-Trẻ nghe hiểu từ khái quát gần gũi.
	- Hiểu các từ:(HĐNT)
+ Chỉ người, tên gọi đồ vật(Tháng 10)
+ Chỉ sự vật, hành động quen thuộc(Tháng 12)
+ Chỉ các hiện tượng gần gũi(Tháng 1)
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng(ND2)
(Tháng 2)
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp với độ tuổi (SHC)(Tháng 1)
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi: (Học)
1. Vịt con đi học(Tháng 9)
2. Chú vịt xám(Tháng 10)
3. Bé Minh Quân dũng cảm(ND2)(Tháng 10)
4. Gấu con bị đau răng( Tháng 11)
5. Hạt đỗ sót(Tháng 11)
6. Bác Gấu đen và 2 chú thỏ(Tháng 11)
6. Cô bé quàng khăn đỏ(Tháng 12)
14. Sự tích hoa cúc trắng(Tháng 12)
9. Đôi bạn tốt (Tháng 10)
10. Giọng hót chim Sơn ca (Tháng 2) 
8. Xe lu xe ca(Tháng 1) 
11. Chú đỗ con(Tháng 1)
12. Chú bé giọt nước(Tháng 3)
12. Hoa mào Gà(Tháng 4)
7. Thỏ con ăn gì(Tháng 5)
15.Nhổ củ cải(Tháng 5)

	-Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…, các từ biểu thị sự lễ phép.
	- Phát âm các tiếng của tiếng Việt(SHC)(Tháng 2)
- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào?(Chơi góc)(Tháng 4)
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp(Chơi góc)(Tháng 5)
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép(đón trẻ) (Tháng 10)

	-Trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép.
	-Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng. (SHC) ( Tháng 4)
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng lời nói rõ ràng(SHC) ( Tháng 10)

	-Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân, kể lại truyện đơn giản được nghe.
	- Kể lại sự việc(TCS)(Tháng 5)
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ(Chơi góc)
(Tháng 1)
- Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ: (ND2)
1. Vịt con đi học(SHC)(Tháng 9)
2. Chú vịt xám(ND2)(Tháng 10)
3. Đôi bạn tốt( ND2) ( Thang 10)
3. Bé minh quân dũng cảm(SHC)(Tháng 10) 
4. Bác Gấu đen và 2 chú thỏ(Học)(Tháng 11)
5.Sự tích hoa cúc trắng(Tháng 12)
6. Cô bé quàng khăn đỏ(Tháng 12) 
8. Xe lu xe ca(Tháng 1)
5. Hoa mào gà(Tháng 4)
6. Nhổ củ cải(Tháng 5)

	-Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Đọc thơ,ca dao, đồng dao, tục ngữ:
1. Chi chi chành chành(HĐNT)(Tháng 9)
2. Nu na nu nống(HĐNT)(Tháng 10)
3. Rồng rắn lên mây(HĐNT)(Tháng 10)
4. Dung dăng dung dẻ(HĐNT)(Tháng 11)
5. Tập tầm vông (SHC)(Tháng 11)
6.  Lộn cầu vồng(HĐNT)(Tháng 12)
7. Kéo cưa lừa xẻ(HĐNT)(Tháng 12)
8. Con gà cục tác lá chanh(SHC)(Tháng 1)
9. Con vỏi con voi(HĐNT)(Tháng 1)
10. Thả đỉa ba ba(SHC)(Tháng 2)
11. Lúa ngô là cô đậu nành (HĐNT)(Tháng 3)
12. Con kiến mà leo cành đa(HĐNT)(Tháng 3)
13.  Đi cầu đi quán(SHC)(Tháng 4)
14. Cái bống đi chợ cầu canh(HĐNT)(Tháng 4)
15. Chú cuội ngồi gốc cây đa(SHC)(Tháng 5)
- Nghe và hiểu nội dung bài thơ:(Học)
1.Bạn mới(Tháng 9)
2. Sáo học nói(Tháng 10)
3.Thăm nhà bà(Tháng 10)
4. Xe chữa cháy (Tháng 11)
5. Cây dây leo (ND2)(Tháng 11)
6. Cô và mẹ(ND2)(Tháng 11) 
7. Bé và mẹ( Tháng 11)
8. Con cá vàng(Tháng 12)
9. Bé với mùa Hè(ND2)(Tháng 12)
10. Chú bộ đội(Tháng 12)
11. Cô dạy(Tháng 12)
12. Rong và cá(Tháng 12)
12. Cây đào(Tháng 1)
[bookmark: OLE_LINK1]13. Bà và cháu(Tháng 1)
14. Tết đang vào nhà(Tháng 1)
15. Ngày tết quê em(Tháng 1)
16. Khách đến rồi(Tháng 2)
17.Đàn gà con(Tháng 2) 
18. Hoa kết trái(Tháng 3)
19. Đi nắng(Tháng 3)
20. Đèn giao thông (Tháng 3)
21. Đôi mắt của em(Tháng 3)
22. Dán hoa tặng mẹ(Tháng 3)
23. Tia nắng(Tháng 4)
24. 10 quả trứng tròn(Tháng 4)
25. Con bướm trắng(Tháng 4)
26. Mèo con(Tháng 4)
27. Ong và bướm (Tháng 5)
28. Chiếc đồng hồ(Tháng 4)
29. Em là thợ xây(Tháng 5)
30. Chiếc quạt nan(Tháng 5) 

	-Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của cô: (Học) 
1. Nhổ củ cải(Tháng 5)
2. Sự tích hoa cúc trắng(Tháng 12)
3. Cô bé quàng khăn đỏ(Tháng 2)
4. Bác gấu đen và hai chú thỏ(Tháng 1)

	-Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách, xem tranh và gọi tên nhân vật.
	- Tiếp xúc với chữ, sách truyện(Chơi góc)(Tháng 3)
- Thích vẽ “viết” nguệch ngoạc(Chơi góc)(Tháng 9)
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau(Chơi góc)(Tháng 4)
- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện nhẹ nhàng (ND2)(Tháng 11)
- Giữ gìn sách cẩn thận: lấy cất đúng quy định, cầm cẩn thận, không quăng sách dưới đất...(ND2)
(Tháng 1)
- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...)(ND2)
(Tháng 12)
-  Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt :
  + Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới(Chơi góc)(Tháng 2)
  + Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu(Chơi góc)(Tháng 5)
	

	




